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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM ( 3.0 điểm) Mỗi ý đúng cho 0.25điểm
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PHẦN II. TỰ LUẬN (7.0 điểm) 
	Câu
	Phương án chấm
	Điểm

	Câu 1
(2.5đ)
	a. Nhận xét
- Em không đồng ý với quan điểm của Lan.
- Bởi vì: Đó là suy nghĩ sai lệch về đất nước của chúng ta và nó thể hiện thái độ mặc cảm không đúng, không có niềm tự hào về Tổ Quốc, dân tộc
b.  Nếu em là bạn Hoa
- Giải thích cho Lan hiểu rằng dân tộc ta có rất nhiều điều đáng tự hào. Một quốc gia có được tôn trọng hay không tôn trọng không vì giàu hay nghèo
- Bất cứ quốc gia nào cũng đều có quyền tự hào về dân tộc mình, đều đáng được tôn trọng, cần được tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
	
0.5đ
1.0đ



0.5đ

0.5đ

	Câu 2
(2.5đ)

	 a/ Nhận xét
- Em không tán thành với quan điểm của An.
- Bởi vì :
+ Hình thức học nhóm mà bạn bè có thể chia sẻ, giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong học tập.
+ Chỉ có chép bài của nhau mới là dựa dẫm và ỷ lại, hơn nữa học nhóm có thể giúp chúng ta học hiệu quả hơn, nếu chỉ một mình chưa chắc đã có được.
b/ Ý nghĩa tự Lập
- Tự lập có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển cá nhân.
- Giúp con người đạt được thành công trong cuộc sống và được mọi người kính trọng.

	
0.5đ

0.5đ

0.5đ


0.5đ
0.5đ

	Câu 3
(2.0đ)



	- Nếu xã hội không có pháp luật và kỉ luật thì tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của con người sẽ bị xâm phạm. 
- An ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội không đảm bảo: Tệ nạn xã hội, tình trạng ô nhiễm không khí, nguồn nước, chặt phá rừng... càng diễn ra nhiều.
- Ví dụ: Hàng năm chúng ta bắt giữ và xử lí hàng trăm vụ buôn bán ma túy. Nếu như không có pháp luật, tình trạng nghiện ngập ngày càng nhiều
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